
Danh sách cán bộ - giáo viên - nhân viên  

 năm học 2019 - 2020 

 

STT HỌ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ BẰNG CẤP 

1 Nguyễn Thị Phong 25/3/1983 PQ. Hiệu trưởng Đại học 

2 Phạm Thị Quyên 30/7/1980 Phó Hiệu trưởng Đại học 

3 Nguyễn Lý Thủy 29/9/1983 CTCĐ Đại học 

4 Bùi Thị Hạnh 16/3/1985 TTCM Đại học 

5 Lài Thị Thành 13/9/1983 Giáo viên Cao đẳng 

6 Trương Thị Lít 20/5/1970 Giáo viên Trung cấp 

7 Dương Thị Toán 28/3/1966 Giáo viên Cao đẳng 

8 Diệp Thị Nga 2/10/1967 Giáo viên Cao đẳng 

9 Phạm Thị Yêu 16/4/1979 Giáo viên Cao đẳng 

10 Bùi Thị Kim Oanh 12/6/1988 Giáo viên Đại học 

11 Trần Thị Linh 11/9/1990 Giáo viên Đại học 

12 Dương Thị Thoa 14/5/1987 Giáo viên Đại học 

13 Bùi Loan Hương 20/2/1984 Giáo viên Đại học 

14 Trương Thị Ngát 13/8/1987 Giáo viên Trung cấp 

15 Nguyễn Thị Loan 9/3/1989 Giáo viên Trung cấp 

16 Tạ Thị Hậu 27/7/1991 Giáo viên Đại học 

17 Hoàng Thị Thúy 15/7/1988 Giáo viên Đại học 

18 Vũ Thị Ngọc 28/12/990 Giáo viên Trung cấp 

19 Trần Thị Như Quỳnh 19/9/1988 Y tế Trung cấp 

20 Trần Thị Anh 05/6/1987 Kế toán Đại học 

 

 Tràng Lương, ngày 03 tháng 9 năm 2019 

Q. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Phong 

 



 

Danh sách nhân viên hợp đồng năm học 2019 - 2020 

STT 
HỌ TÊN 

NĂM 

SINH 
CHỨC VỤ 

BẰNG 

CẤP 

1 Trần Thị Mơ 3/11/1984 Cấp dưỡng Trung cấp 

2 Trần Ngọc Hương 22/11/1996 Cấp dưỡng Đại học 

3 Nguyễn Thanh Thúy 11/01/1991 Cấp dưỡng Đại học 

4 Phạm Thị Huyền 14/10/1989 Cấp dưỡng Trung cấp 

5 Võ Thị Hồng 18/10/1967 Cấp dưỡng Trung cấp 

6 Nguyễn Văn Quý  19/5/1959 NV bảo vệ 
 

7 Phạm Văn Hải 01/01/1977 NV bảo vệ 
 

8 Phạm Thị Luyên 26/6/1961 NV lao công 
 

 

 

 Tràng Lương, ngày 03 tháng 9 năm 2019 

Q. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Phong 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH NHÂN VIÊN HỢP ĐỒNG CẤP DƯỠNG  

NĂM HỌC 2019 - 2020 

 

STT 
HỌ TÊN 

NĂM 

SINH 
CHỨC VỤ 

BẰNG 

CẤP 

1 Trần Thị Mơ 3/11/1984 Cấp dưỡng Trung cấp 

2 Trần Ngọc Hương 22/11/1996 Cấp dưỡng Đại học 

3 Nguyễn Thanh Thúy 11/01/1991 Cấp dưỡng Đại học 

4 Võ Thị Hồng 18/10/1967 Cấp dưỡng Trung cấp 

( danh sách ấn định 04 thành viên) 

 

 Tràng Lương, ngày 03 tháng 9 năm 2019 

Q. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Phong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH NHÂN VIÊN HỢP ĐỒNG GV DẠY THAY THAI SẢN  

NĂM HỌC 2019 - 2020 

 

STT 
HỌ TÊN 

NĂM 

SINH 
CHỨC VỤ 

BẰNG 

CẤP 

1 Phạm Thị Huyền 14/10/1989 Cấp dưỡng Trung cấp 

( Danh sách ấn định 01 đồng chí) 

 

 Tràng Lương, ngày 03 tháng 9 năm 2019 

Q. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Phong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH NHÂN VIÊN HỢP ĐỒNG BẢO VỆ, LAO CÔNG  

NĂM HỌC 2019 - 2020 
 

STT HỌ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ 

1 Nguyễn Văn Quý  19/5/1959 NV bảo vệ 

2 Phạm Văn Hải 01/01/1977 NV bảo vệ 

3 Phạm Thị Luyên 26/6/1961 NV lao công 

( Danh sách ấn định 03 đồng chí) 

 

 Tràng Lương, ngày 03 tháng 9 năm 2019 

Q. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Phong 
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